
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 13D140210001 Nguyễn Thái An DST13
2 13D140210003 Đỗ Thị Bích DST13
3 13D140210004 Thanhomchit Bounthanhom DST13 Học lại
4 13D140210005 Nguyễn Thị Cẩm Chi DST13 Học lại
5 13D140210006 Lotsana Chittavong DST13 Học lại
6 13D140210007 Trần Thị Hồng Cúc DST13
7 13D140210008 Nguyễn Văn Cường DST13 Học lại
8 13D140210011 Đặng Thị Diểm DST13
9 13D140210012 Nguyễn Thị Thu Diển DST13
10 13D140210016 Đinh Thị Đú DST13
11 13D140210013 Nguyễn Thị Hạnh Duyên DST13
12 13D140210017 Nguyễn Mai Bích Hạnh DST13
13 13D140210020 Tạ Thị Ái Hoài DST13
14 13D140210022 Nguyễn Đức Hưng DST13 Học lại
15 13D140210021 Trần Thị Lệ Huyền DST13
16 13D140210026 Trần Thị Kim Lệ DST13
17 13D140210028 Trần Thị Lục DST13
18 13D140210029 Nguyễn Thị Lựu DST13
19 13D140210030 Huỳnh Thị Kim Ly DST13 Học lại
20 13D140210032 Nguyễn Thị Kim Nga DST13
21 13D140210034 Hồ Thị Nhật DST13
22 13D140210035 Đinh Yến Nhi DST13
23 13D140210037 Bùi Thị Thu Quyên DST13
24 13D140210038 Monmaity Sananh DST13 Học lại
25 13D140210039 Sisongkham Sila DST13 Học lại
26 13D140210040 Sayachack Somchaipong DST13 Học lại
27 13D140210041 Nguyễn Thị Tám DST13
28 13D140210047 Nguyễn Thị Thương DST13
29 13D140210044 Võ Thị Thuỳ DST13
30 13D140210046 Nguyễn Thị Thu Thủy DST13 Học lại
31 13D140210048 Nguyễn Thị Lệ Trinh DST13
32 13D140210049 Phạm Thị Thanh Trúc DST13 Học lại
33 13D140210050 Phạm Tấn Tú DST13
34 13D140210052 Mai Thị Tường Vân DST13 Học lại
35 13D140210051 Thammakod Vanpheng DST13 Học lại
36 13D140210053 Fongsombath Vilaphong DST13 Học lại
37 13D140210054 Keolouangkhoat Vilaysack DST13 Học lại
38 13D140210055 Phạm Ngọc Vũ DST13
39 13D140210056 Huỳnh Hoa Tường Vy DST13 Học lại
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